	
	



CHƯƠNG 2
BÀI 3: HÀM SỐ BẬC HAI
Mục tiêu
· Kiến thức

· Nhận dạng được hàm số 
[image: image831.png]


. Nắm được các nội dung về tập xác định, sự đồng biến, nghịch biến và đồ thị của hàm số.
· Phát hiện được vấn đề toán học và về hàm số được nghiên cứu từ những bài toán thực tế. 
· Phát biểu và vận dụng được điều kiện về điểm 
[image: image2.wmf](

)

00

;

Mxy

 thuộc đồ thị hàm số 
[image: image3.wmf]2
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, điều kiện để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên tập X, điều kiện để hàm số là hàm chẵn (hàm lẻ) trên D.
· Kĩ năng

· Xét được tính đồng biến, nghịch biến của hàm số 
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 và lập được bảng biến thiên của hàm số khi 
[image: image5.wmf]0,0
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· Xác định được tọa độ đỉnh, phương trình trục đối xứng của parabol 
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, tìm giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ và xét sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số. 
· Xác định được hàm số 
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, khi biết đồ thị của nó thỏa mãn một số điều kiện cho trước.
· Vẽ được đồ thị hàm số 
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I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

	Định nghĩa
Hàm số bậc hai được cho bởi công thức
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Tập xác định của hàm số là 
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Đồ thị của hàm số bậc hai
Đồ thị hàm số 
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 là một parabol có đỉnh 
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, nhận đường thẳng 
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 làm trục đối xứng và hướng bề lõm lên trên khi 
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a

>

, hướng bề lõm xuống dưới khi 
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Cách vẽ đồ thị hàm số bậc hai

Bước 1: Xác định tọa độ đỉnh
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Bước 2: Vẽ trục đối xứng 
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Bước 3: Xác định một số điểm cụ thể của parabol (chẳng hạn, giao điểm của parabol với các trục tọa độ và các điểm đối xứng của chúng qua trục đối xứng).

Bước 4: Căn cứ vào tính đối xứng, bề lõm và hfinh dáng parabol để vẽ parabol.

Sự biến thiên của hàm số bậc hai
- Khi 
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, hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Bảng biến thiên của hàm số khi 
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- Khi 
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, hàm số đồng biến trên khoảng 
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, nghịch biến trên khoảng 
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Bảng biến thiên của hàm số khi 
[image: image30.wmf]0

a

<

 như sau:
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	Hàm số 
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 là một trường hợp đặc biệt của hàm số bậc hai khi 
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Ví dụ: Đồ thị hàm số 
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 là một parabol có đỉnh 
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, nhận đường thẳng 
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 làm trục đối xứng và có bề lõm hướng lên trên do 
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Đồ thị hàm số 
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 cắt trục tung tại 
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Điểm đối xứng với điểm 
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 qua đường thẳng 
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[image: image43.wmf](

)

2;4

A

¢

-

.

Đồ thị hàm số đi qua hai điểm 
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 và 
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 đối xứng với nhau qua đường thẳng 
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Đồ thị hàm số như hình vẽ.
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Ví dụ:
- Hàm số 
[image: image48.wmf]2

41

yxx

=--

 có 
[image: image49.wmf]10

a

=>

 và 
[image: image50.wmf]2

2

b

a

-=

 nên hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Bảng biến thiên của hàm số như sau:
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- Hàm số 
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 nên hàm số đồng biến trên khoảng 
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 và có giá trị lớn nhất là 
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Bảng biến thiên của hàm số như sau:
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SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
· Phương pháp giải

	Xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số bậc hai

Xét hàm số 
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, với a, b, c là hằng số, 
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. Để xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số, ta thường thực hiện như sau:

- Xác định các hệ số a, b, c.

- Tính 
[image: image66.wmf]2
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- Nếu 
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 thì hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Bảng biến thiên của hàm số như sau:
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- Nếu 
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 thì hàm số đồng biến trên khoảng 
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Bảng biến thiên của hàm số như sau:
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Vẽ đồ thị hàm số bậc hai
Để vẽ đồ thị hàm số 
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, với a, b, c là hằng số, 
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- Xác định các hệ số a, b, c.

- Xác định trục đối xứng 
[image: image77.wmf]2
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- Xác định thêm một số điểm.

- Vẽ đường cong đi qua các điểm vừa xác định.

Lưu ý đến sự biến thiên của hàm số.
	Ví dụ 1: Hàm số 
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Hàm số có bảng biến thiên như sau:
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Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Ví dụ 2: Hàm số 
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. Hàm số có bảng biến thiên như sau:
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Hàm số đồng biến trên khoảng 
[image: image89.wmf](

)

;1

-¥-

 và nghịch biến trên khoảng 
[image: image90.wmf](

)

1;

-+¥

.

Ví dụ 3: Cho hàm số 
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 có đồ thị là parabol 
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- Trục đối xứng của 
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- Bảng giá trị của một số điểm:
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- Đồ thị 
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· Ví dụ mẫu

	Ví dụ 1: Lập bảng biến thiên, xác định các khoảng đồng biến, nghịch biến và vẽ đồ thị của các hàm số bậc hai sau đây.
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[image: image106.wmf]2

yx

=

.

b) 
[image: image107.wmf]2

21

yxx

=--

.

c) 
[image: image108.wmf]2

33

yxx

=-+-

.
Hướng dẫn giải
a) Hàm số 
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Bảng biến thiên của hàm số như sau:
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Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Đồ thị của hàm số 
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Để vẽ đồ thị 
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Đồ thị 
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b) Hàm số 
[image: image123.wmf]2

21

yxx

=--

 có 
[image: image124.wmf]1,2,1,1

2

b

abc

a

==-=--=

.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:
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Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image126.wmf](

)

;1

-¥

 và đồng biến trên khoảng 
[image: image127.wmf](

)

1;

+¥

.

Đồ thị của hàm số 
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Để vẽ đồ thị 
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c) Hàm số 
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Bảng biến thiên của hàm số như sau:
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Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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Đồ thị của hàm số 
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Để vẽ đồ thị 
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Ví dụ 2: Cho đồ thị hàm số 
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Hướng dẫn giải
Do đồ thị quay bề lõm xuống dưới nên 
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Đồ thị cắt trục tung tại điểm 
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[image: image165.wmf]0

c

<

.

Hoành độ đỉnh của đồ thị nhận giá trị âm nên 
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Vậy a, b, c đều âm.

Chọn D.
Ví dụ 3: Vẽ đồ thị hàm số 
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Hướng dẫn giải
Ta thấy 
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Viết lại hàm số 
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Để vẽ đồ thị hàm số ta thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Ta vẽ đồ thị hàm số 
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- Bước 2: Lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị 
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- Bước 3: Xóa đi toàn bộ phần đồ thị 
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Ví dụ 4: Cho hàm số 
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b) Tìm điểm cố định mà 
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c) Tìm quỹ tích đỉnh của 
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d) Tìm m để hàm số là hàm chẵn trên 
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Vậy với 
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Vậy với mọi m thì parabol 
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Vì 
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Hàm số đã cho là hàm chẵn trên 
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Ví dụ 5: Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
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B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image223.wmf](

)

;3

-¥

 và đồng biến trên khoảng 
[image: image224.wmf](

)

3;

+¥

.


C. Hàm số đồng biến trên khoảng 
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D. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
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Ta viết lại hàm số 
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Hàm bậc hai 
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Chọn D.
	Chú ý: Đường thẳng 
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Chú ý: Ta có thể vẽ đồ thị các hàm số 
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 trên cùng một hệ trục tọa độ rồi xóa đi toàn bộ những phần đồ thị nằm phía bên dưới trục hoành, khi đó sẽ thu được đồ thị hàm số 
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Chú ý: Để tìm phương trình của (P1) ta có thể thực hiện như sau: 
- Hoành độ đỉnh của parabol (P) là 
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Chú ý: Nếu một hàm số đồng biến (hoặc nghịch biến) trên tập D và X là tập con khác rỗng bất kì của D thì hàm số đó đồng biến (tương ứng nghịch biến) trên X.


· Bài tập tự luyện dạng 1

Bài tập cơ bản

Câu 1: Trong các điểm sau, điểm nào không thuộc đồ thị hàm số 
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Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đi qua điểm 
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Câu 3: Trục đối xứng của parabol 
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Câu 4: Đồ thị hàm số 
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 cắt trục tung tại điểm A và cắt trục hoành tại hai điểm B, C phân biệt. Diện tích tam giác ABC là
A. 3 (đvdt)
B. 6 (đvdt)

C. 2 (đvdt)
D. 
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Câu 5: Hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số cho ở các đáp án A, B, C, D sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?
A. 
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Câu 6: Bảng ở hình bên là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?
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Câu 7: Cho hàm số 
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. Khẳng định nào sau đây sai?
A. Hàm số đồng biến trên 
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D. Hàm số đồng biến trên 
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Câu 8: Để trục đối xứng của đồ thị hàm số 
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Câu 9: Để hàm số 
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Câu 10: Hình vẽ nào trong bốn hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số 
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Bài tập nâng cao
Câu 11: Đồ thị hàm số 
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Câu 12: Cho họ parabol 
[image: image316.wmf](

)

(

)

2

:211

Pyxmx

=-+-

 với m là tham số. Khi m thay đổi, quỹ tích đỉnh của 
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Câu 13: Cho điểm 
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Câu 14: Gọi 
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Câu 15: Cho các số thực x, y, z thỏa mãn 
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Dạng 2: Bài toán tương giao giữa các đồ thị hàm số

· Phương pháp giải

	+) Xét các hàm số 
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- Nếu (1) có hai nghiệm phân biệt 
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. Phương trình hoành độ điểm chung của 
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- Nếu (2) vô nghiệm thì 
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 không có điểm chung.

- Nếu (2) là phương trình bậc nhất và có nghiệm duy nhất 
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- Nếu (2) là phương trình bậc hai có nghiệm kép 
[image: image376.wmf]0
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Điểm 
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 được gọi là tiếp điểm.

- Nếu (2) có hai nghiệm phân biệt 
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	Ví dụ 1: Xét hàm số 
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Phương trình hoành độ điểm chung là
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Phương trình này có hai nghiệm phân biệt 
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. Thay các giá trị của x vào phương trình của 
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 (cũng có thể thay vào phương trình của 
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Ví dụ 2: Xét hàm số 
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. Phương trình hoành độ giao điểm
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Phương trình này có nghiệm kép 
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Thay giá trị này của x vào phương trình của 
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 (cũng có thể thay vào phương trình của 
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 tiếp xúc với nhau tại điểm 
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· Ví dụ mẫu

	Ví dụ 1: Đường thẳng nào sau đây cắt parabol 
[image: image408.wmf]2
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B. 
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C. 
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Hướng dẫn giải
Phương trình 
[image: image413.wmf]22
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 (có hai nghiệm phân biệt).

Vậy đường thẳng 
[image: image414.wmf]32
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 cắt parabol 
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 tại hai điểm phân biệt.

Phương trình 
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 (vô nghiệm).

Vậy đường thẳng 
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Phương trình 
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 (có nghiệm kép).
Vậy đường thẳng 
[image: image420.wmf]21
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 tiếp xúc với parabol.

Phương trình 
[image: image421.wmf]22
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 (vô nghiệm).

Vậy đường thẳng 
[image: image422.wmf]58
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 và parabol 
[image: image423.wmf]2
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 không có điểm chung.

Chọn A.
Ví dụ 2: Cho hai parabol có phương trình 
[image: image424.wmf]22
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai parabol không có điểm chung.


B. Hai parabol cắt nhau tại một điểm duy nhất (không tiếp xúc).


C. Hai parabol tiếp xúc với nhau tại một điểm duy nhất.

D. Hai parabol cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
Hướng dẫn giải
Phương trình hoành độ giao điểm của hai parabol là
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 (vô nghiệm).
Vậy hai parabol không có điểm chung.

Chọn A.
Ví dụ 3: Cho hai parabol có phương trình 
[image: image426.wmf]22
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. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hai parabol không có điểm chung.


B. Hai parabol cắt nhau tại một điểm duy nhất (không tiếp xúc).


C. Hai parabol tiếp xúc với nhau tại một điểm duy nhất.


D. Hai parabol cắt nhau tại hai điểm phân biệt.
Hướng dẫn giải
Phương trình hoành độ giao điểm của hai parabol là
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 (là phương trình bậc nhất và có đúng một nghiệm).

Vậy hai parabol cắt nhau tại một điểm duy nhất (không tiếp xúc).

Chọn B.
Ví dụ 4: Cho parabol 
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Hướng dẫn giải
Xét phương trình hoành độ giao điểm của 
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Đường thẳng 
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 là tiếp tuyến của 
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 khi và chỉ khi phương trình (1) có nghiệm kép 
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Chọn C.
Ví dụ 5: Biện luận theo m số nghiệm phân biệt của các phương trình sau:

a) 
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Hướng dẫn giải
a) Hàm số 
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 có đồ thị là đường parabol 
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Hàm hằng 
[image: image447.wmf]ym

=

 có đồ thị là đường thẳng d vuông góc với trục Oy tại điểm có tung độ bằng m (d cùng phương với Ox). Số nghiệm phân biệt của phương trình 
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 là số điểm chung phân biệt của 
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Từ đồ thị ta nhận thấy:

- Nếu 
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- Nếu 
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- Nếu 
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 và d có hai điểm chung phân biệt, nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

b) Từ đồ thị hàm số 
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 như hình vẽ. Hàm số 
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 có đồ thị là đường thẳng 
[image: image461.wmf]1
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 vuông góc với trục Oy tại điểm có tung độ bằng 
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 cùng phương với Ox). Số nghiệm phân biệt của phương trình 
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 là số điểm chung phân biệt của 
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Từ đồ thị ta nhận thấy:

- Nếu 
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 không có điểm chung, nên phương trình đã cho vô nghiệm.

- Nếu 
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 thì 
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 và 
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 có hai điểm chung phân biệt, nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.
- Nếu 
[image: image474.wmf]01211
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 thì 
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 và 
[image: image476.wmf]1
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 có bốn điểm chung phân biệt, nên phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt.

- Nếu 
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 thì 
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 có ba điểm chung phân biệt, nên phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt.

- Nếu 
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 có hai điểm chung phân biệt, nên phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

c) Biến đổi 
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Đồ thị hàm số 
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 là đường cong 
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 như hình vẽ. Hàm số 
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 có đồ thị là đường thẳng 
[image: image487.wmf]2
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 vuông góc với trục Oy tại điểm có tung độ bằng 
[image: image488.wmf]1
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 cùng phương với Ox). Số nghiệm phân biệt của phương trình 
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62

xxm

+=

 là số điểm chung phân biệt của 
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Để vẽ đồ thị 
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 ta thực hiện như sau:
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- Vẽ phần parabol 
[image: image495.wmf]2
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 ứng với 
[image: image496.wmf]0

x

³

.

- Lấy đối xứng phần đồ thị vừa vẽ qua trục Oy.

- Hợp của hai phần đó là đồ thị 
[image: image497.wmf](

)

2

P

 của hàm số 
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Dễ thấy 
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 là hàm chẵn trên 
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 và 
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 nhận Oy làm trục đối xứng.

Từ đồ thị ta nhận thấy:

- Nếu 
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 không có điểm chung, do đó phương trình đã cho vô nghiệm.

- Nếu 
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 có một điểm chung, do đó phương trình đã cho có đúng một nghiệm.

- Nếu 
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 có hai điểm chung, do đó phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

Chú ý:
1) Cách vẽ đồ thị hàm số 
[image: image511.wmf](
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Cách 1: Vẽ đồ thị hàm số 
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. Lấy đối xứng qua Ox phần đồ thị 
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 nằm phía dưới trục. Sau đó xóa đi phần đồ thị nằm phía dưới Ox. Toàn bộ phần còn lại chính là đồ thị hàm số 
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Cách 2: Vẽ đồ thị hàm số 
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 trên cùng một hệ trục tọa độ. Xóa toàn bộ phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành của hai hàm số nói trên. Phần còn lại thu được chính là đồ thị hàm số 
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2) Cách vẽ đồ thị hàm số 
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Vẽ phần đồ thị của hàm số 
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Hàm số 
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 là hàm chẵn và đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng.

3) Gọi 
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. Phương trình đó có k nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 
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· Bài tập tự luyện dạng 2

Bài tập cơ bản

Câu 1: Đường thẳng 
[image: image529.wmf]32
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 tại hai điểm phân biệt 
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D. 
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Câu 2: Parabol 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 3: Parabol 
[image: image541.wmf]2
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 tiếp xúc với trục hoành khi
A. 
[image: image542.wmf]3

m

=±

 
B. 
[image: image543.wmf]1

m

=±

 
C. 
[image: image544.wmf]2

m

=±

 
D. 
[image: image545.wmf]1

4

m

=±

 
Câu 4: Gọi d là tiếp tuyến chung của hai parabol 
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. Điểm nào sau đây thuộc đường thẳng d?
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Câu 5: Đường thẳng 
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Câu 6: Hai parabol nào sau đây cắt nhau tại hai điểm phân biệt?
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Câu 7: Để phương trình 
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Câu 8: Cho 
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Câu 9: Cho hàm số 
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Bài tập nâng cao
Câu 10: Cho hai phương trình 
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Câu 11: Cho hàm số 
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Câu 12: Cho hàm số 
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Dạng 3: Sự xác định hàm số bậc hai
· Phương pháp giải

	Hàm số bậc hai có dạng 
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	Ví dụ: Xác định hàm số 
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· Ví dụ mẫu

	Ví dụ 1: Cho các số a, b, c (với 
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Hướng dẫn giải
Ta có 
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Chọn A.
Ví dụ 2: Xác định các hệ số b, c để đồ thị hàm số 
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Chọn B.
Ví dụ 3: Cho hàm số bậc hai 
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Ví dụ 4: Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số 
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Ta viết lại phương trình của 
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· Bài tập tự luyện dạng 3
Bài tập nâng cao

Câu 1: Để đồ thị hàm số 
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Câu 2: Biết parabol 
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Câu 3: Tìm b,c  để parabol 
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Câu 4: Hàm số 
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Câu 5: Cho hàm số 
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Câu 7: Cho 
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Bài tập nâng cao
Câu 8: Khi một quả bóng được đá lên, nó sẽ bay theo quỹ đạo của một cung parabol trong mặt phẳng tọa độ Oth, trong đó t là thời gian kể từ khi quả bóng được đá lên (tính bằng giây), h là độ cao (tính bằng mét) của quả bóng. Giả sử quả bóng được đá lên từ độ cao 1,1m. Sau 1 giây nó đạt độ cao 8,6m. Sau 2 giây, nó đạt độ cao 6m. Hỏi độ cao lớn nhất mà quả bóng đạt dược gần với giá trị nào sau đây nhất?
A. 8,888m
B. 8,897m

C. 9,1m
D. 9,291m
ĐÁP ÁN

Dạng 1: Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

	1 - D
	2 - D
	3 - A
	4 - A
	5 - A
	6 - C
	7 - D
	8 - D
	9 - C
	10 - D

	11 - B
	12 - A
	13 - C
	14 - A
	15 - B
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Câu 11. Chọn B.
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Suy ra 
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Câu 12. Chọn A.
Đỉnh của 
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Câu 13. Chọn C.
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Câu 14. Chọn A.
Từ tính chất đồ thị hàm số bậc hai ta suy ra
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Câu 15. Chọn B.
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Dạng 2: Bài toán tương giao giữa các đồ thị hàm số
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Câu 10. Chọn A.
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Câu 11. Chọn D.
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Đáp án D. Khẳng định D. sai. Nếu có thêm giả thiết 
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Câu 12. Chọn C.
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Dạng 3: Sự xác định hàm số bậc hai
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